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	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
	ĐỀ THI THỬ VÀO THPT VÒNG 4
Môn: NGỮ VĂN
Thời gian: 120' không kể thời gian giao đề

Ngày kiểm tra: 01/6/2021.


PHẦN  I (6.5 điểm) Trong bài thơ “Đi trên mảnh đất này”, Huy Cận đã viết những câu thơ đầy cảm xúc ca ngợi sức sống mãnh liệt của đất nước Việt Nam yêu dấu:      “Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững
                     Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa”.
Câu 1 .( 1điểm). Những câu thơ trên gợi em nhớ đến khổ thơ nào trong một bài thơ đã học? Chép chính xác khổ thơ đó. 
Câu 2. ( 1điểm).  Tìm hai từ Hán Việt đồng nghĩa với từ “đất nước”. Theo em, các từ đó có thể thay thế được cho từ “đất nước” trong khổ thơ em vừa chép được không? Vì sao?

Câu 3.( 3,5 điểm).. Dựa vào khổ thơ em vừa chép, hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 10 đến 12 câu theo phép lập luận diễn dịch trong đó có sử dụng câu bị động và thành phần phụ chú (gạch dưới câu bị động và thành phần phụ chú).

Câu 4. ( 1điểm). Kể tên một bài thơ trong chương trình Ngữ văn THCS có sử dụng thể thơ giống với bài thơ có chứa đoạn thơ mà em vừa chép ở câu 1. Ghi rõ tên tác giả.
PHẦN  II (3.5 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
…Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự định được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải phải bạn.

…Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức.

 (Trích  Nếu bạn biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn 2012)

Câu 1.( 0,5điểm).. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.
Câu 2.( 1điểm).. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu văn: Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy.
Câu 3.( 2điểm).. Trong đói khổ ta mong mình ấm no, trong khổ đau ta mong mình hạnh phúc, vì thế mỗi người luôn thường trực trong tâm hồn mình khát vọng, ước mơ. Hãy bằng một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy, trình bày suy nghĩ của em về chủ đề: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.

___________________Hết___________________

Hs không được sử dụng tài liệu

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 VÒNG 4

Môn  Ngữ văn
Ngày thi 01/06/2021
Phần I (6,5) điểm):

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,0đ)
	- Chép chính xác khổ thơ : Sai 01 - 02  lỗi trừ 0,25.

“Đất nước …. Phía trước” 
- “Mùa xuân nho nhỏ”( 1980) -  Thanh Hải 
	- 0,5

- 0,5

	Câu 2 

(1.0 đ)
	- Từ đồng nghĩa: Tổ quốc, giang sơn...
- Các từ đó không thay thế được cho từ “đất nước”, vì:

+ “đất nước”: gần gũi, thân thương

+ “Tổ quốc, giang sơn”: trang trọng, tự hào
	0,5

0,25

0,25

	Câu 2.b 

(3.5 đ)
	* Hình thức

- Đảm bảo dung lượng, trình tự mạch lạc, diến đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp.

- Đúng đoạn văn diễn dịch.
- Sử dụng câu bị động, thành phần phụ chú.

* Nội dung

Hs Biết bám vào ngữ liệu, khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật (nhân hóa, so sánh, điệp ngữ…), có dẫn chứng, lí lẽ để làm rõ cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân đất nước:

- Chủ đề: Niềm tin tưởng, tự hào về tương lai tươi sáng của đất nước cho dù trước mắt còn nhiều vất vả, khó khăn đã được thể  Thanh Hải diễn tả thật cảm động  ở bốn dòng thơ: 

"Đất nước bốn nghìn năm

Vất vả và gian lao

Đất nước như vì sao

Cứ đi lên phía trước".
+ NT nhân hóa: Đất nước “vất vả, gian lao”, hình ảnh của những người mẹ tảo tần, chịu thương, chịu khó

+ NT so sánh: 

· Sao là một nguồn sáng lấp lánh, là vẻ đẹp vĩnh hằng vượt qua mọi không gian và thời gian. 
· Sao cũng là hình ảnh rạng ngời trên lá cờ Tổ quốc. Qua đó, tác giả Thanh Hải bộc lộ niềm tự hào về một đất nước Việt Nam anh hùng và giàu đẹp. Đất nước mãi trường tồn, vĩnh cửu cùng vũ trụ, không bao giờ mất đi và không một thế lực nào ngăn cản được. 
· Nhất định đất nước cũng sẽ toả sáng như những vì sao trong hành trình đi đến tương lai rực rõ, đi đến bến bờ hạnh phúc. Đó là chí quyết tâm, niềm tin sắt đá, niềm tự hào lạc quan của cả dân tộc. 
+ Ở câu thơ thứ tư, phụ từ "cứ" kết hợp với động từ "đi lên" thể hiện quyết tâm cao độ, hiên ngang tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn. Cảm xúc của nhà thơ là cảm xúc lạc quan, tin tưởng, ngợi ca sức sống của quê hương đất nước, của dân tộc khi mùa xuân về.
	1,0

2,5



	Câu 4 

1,0 đ)
	- Ánh trăng

- Tác giả Nguyễn Duy.

	1,0


Phần II (3.5 điểm):

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(0.5đ)
	PTBĐ: nghị luận
	0.5

	Câu 2 

(1 đ)
	- Phép tu từ: so sánh

- Tác dụng: giúp người đọc hình dung rõ hơn vai trò của mỗi người đối với cuộc đời của mình. Một bức tranh đẹp hay xấu là do người vẽ, cũng như cuộc đời mình có ý nghĩa hay không cũng do bản thân mỗi người tự tạo dựng nên nó…
	0.5

0.5



	Câu 3

(2 đ)
	* HT: đúng đoạn văn; dung lượng đủ 

* Nội dung: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

* Cấu trúc

- Giới thiệu vấn đề : Cuộc đời sẽ chăng có ý nghĩa nếu ta không có ước mơ
- Giải thích: Ước mơ là gì? ( hướng tới những điều lớn lao….)
- Bàn luận về nguyên nhân, biểu hiện, vai trò của ước mơ đối với mỗi người: Tại sao chúng ta sống phải có ước mơ? ( đem đến mục đích sống cao đẹp..., động lực giúp ta vượt khó khăn, đồng thời nâng ta lên khỏi những tầm thường…..
(HS lấy dẫn chứng thực tế để chứng minh: tấm gương Bác Hồ một thanh niên thực hiện ước mơ giải phóng dân tộc……: một doanh nhân thành đạt  Nguyễn Nhật Vượng đã biến ước mơ VN có thương hiệu o tô của người thành hiện thực..;……)

- Phản đề: phê phán những con người sống thụ động, không có hoài bão, mơ ước, không nỗ lực, cố gắng, hoặc tự mãn với bản thân ..chỉ làm xã hội đi xuống....
- Liên hệ bản thân: Mỗi ng trong đó có em, hãy xây cho mình ước mơ và nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực.
- Khẳng định vấn đề : Nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn thì ước mơ chính là đôi cánh giúp a có thể bay xa
(Chú ý: Đây là dạng đề mở. Giáo viên cần tôn trọng suy nghĩ của học sinh, miễn sao đó là những suy nghĩ mang tính tích cực, hợp lý...)
	0.5

1.5


